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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

  TỈNH ĐẮK NÔNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 08/2018/HNGĐ-PT 

Ngày 01-3-2018. 

“V/v Ly                              

                                                  . 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:  

T ẩm   á  – C ủ  ọ     ê   ò : Ông N u  n  u n     n 

Các T ẩm   á : Ông N u  n   n   u  n 

 B              n  

Thư ký phiên tòa: Ông N u  n Minh Tú –        Tòa án nhân dân 

tỉn  Đắk Nông. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông tham gia phiên tòa:  n  

N u  n H u   n – K ể  sát v  n. 

Ngày 01 tháng 3 n   2018, t   trụ sở  òa án n  n d n tỉn  Đắk Nông, xét 

xử p úc t ẩ  c n    a  vụ án hôn n  n   a   n  t ụ l  số: 12/2017/TLPT-

HNGĐ ngày 03 t án  11 n   2017 về “                                         

                                        . 

Do Bản án   n n  n   a   n  sơ t ẩ  số: 10/2017/HNGĐ-ST, ngày 20 

t án  9 n   2017 của  òa án n  n d n  u ện Đắ    n , tỉn  Đắ  N n  b  

kháng cáo. 
 

  e  Qu  t   n    a vụ án ra xét xử p úc t ẩ  số: 01/2018/QĐ-PT ngày 

23-01-2018 v  Qu  t   n     n p   n t   số: 05/2018/QĐ-   n    31-01-2018, 

   a các   ơn  sự: 
 

Nguyên đơn:     N u  n     K –      t 

Đ a c ỉ: Bon J, x   ,  u ện Đ, tỉn  Đắ  N n  

   đơn:  n     Đ n    –      t 

Đ a c ỉ: Bon P, x   ,  u ện Đ, tỉn  Đắ  N n  

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

1. N Q1 v  NLQ2 –      t 

Đ a c ỉ: Bon J, x   ,  u ện Đ, tỉn  Đắ  N n  

2. NLQ3 –  ắn    t 

Đ a c ỉ:    n  , x  Đ,  u ện  , tỉn    n    úc 

 N  ờ    á    á : N u  n  ơn c   N u  n     K 

NỘI D NG V  ÁN  
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Theo đơn khởi kiện ngày 18-01-2016  đơn khởi kiện    sung ngày   - -

      đơn rút yêu cầu khởi kiện    sung ngày   -6-2017 và trong quá trình 

giải quyết vụ án  nguyên đơn ch  Nguy n Th    trình bày: 

Ngày 25-12-2013 c   N u  n     K v  an     Đ n      n       t   n t   

U  ban n  n d n x  Đ,  u ện  , tỉn   ,   n n  n dựa tr n cơ sở t n    u tự 

n u ện,    n  b  ép buộc.  au       t   n,  a  vợ c ồn  sốn    n  p úc vớ  

n au   ợc  ột t ờ    an n ắn t   p át s n    u t uẫn, nguyên nhân là do hai vợ 

c ồn  bất  ồn  quan   ể  sốn , t  ờn  xu  n xúc p    v  c   v , anh P 

t  ờn  xu  n c ử  bớ ,  án   ập c   K. M c dù      ợc   a   n    u  n bả  

n  ều l n n  n  an  P vẫn    n  t a   ổ , từ    dẫn   n t n  cả  vợ, c ồn  

n    c n  p a  n  t, c   K    sốn  l  t  n vớ  an    từ cuố  n   2015   n na . 

N ận t ấ    n n  n    n    n  p úc,  ục   c    n n  n    n    t   ợc n n 

c   N u  n     K   ở    ện   u c u     án c   l    n vớ  an   . 

 ề c n c un :     K và anh P c  01 c n c un  l  c áu    Đức Q, sinh 

ngày 26-8-2014,   ện  an  ở cùn  vớ  c   K.     K   u c u     án   ả  qu  t 

c   c     ợc trực t  p nu   d ỡn , c    s c,   á  dục c áu    Đức Q   n tuổ  

tr ởn  t  n  v    u c u an    cấp d ỡn  nu   c n c un  2.000.000 /tháng. 

 ề t   sản c un :     K   u c u     án p  n c  a t   sản c un  l : 01 t ửa 

 ất số 7, tờ bản  ồ số 7, d ện t c  5.540m
2
, tọa l c t   b n  , xã T,  u ện Đ, tỉn  

Đắ  N n , tr n  ất c  01 c n n   dựn  bằn  t n.     K   u c u   ợc n ận   

d ện t c   ất c  n  . 

Ngày 05-5-2016 c   N u  n     K c   ơn bổ sun    u c u   ở    ện,   u 

c u     án p  n c  a t    các t   sản c un  l : 01 bộ  ồ n  ề nấu r ợu ( ồ  

01 nồ  nấu r ợu, 01 nồ  nấu cơ ); 05 t ùn  p   bằn  n ựa; 01 bồn  ựn  n ớc 

bằn   n x; 05 xe củ  nấu r ợu; 500        nấu r ợu; số t ền l ơn  của an    từ 

t án  01-2015   n t án  4-2015 là 26.000.000  ồng. 

N    23-6-2017 c   K c   ơn x n rút t  n bộ   u c u   ở    ện bổ sun  

ngày 05-5-2016. 

 ề nợ c un : Quá tr n  c un  sốn , c   K, anh P c  nợ NLQ1 và NLQ2 số 

t ền 73.000.000  ồn ,   u c u  òa án c  a     số t ền nợ của NLQ1 và NLQ2. 

Đố  vớ    u c u p ản tố của b   ơn an     Đ n      u c u c   K p ả  trả   

   ản nợ 25.000.000  ồn  của NLQ3 t   c   K  ồn    v      l     ản nợ c un  

của c   K, anh P. 

Đố  vớ    u c u  ộc lập của N Q1 v  N Q2   u c u anh P, c   K p ả  trả 

số t ền 102.000.000  ồn  t ền c   p      nu     a   n  an   , c   K khi còn sốn  

c un  n   từ t án  02-2014   n tháng 7-2015 t   c   K  ồn    trả   số t ền. 

Theo đơn phản tố đề ngày  7-3-2017 và trong quá tr nh giải quyết vụ án  

   đơn anh Vũ đ nh P trình bày:  

Anh P t ừa n ận lờ  tr n  b   của c   K về t n  tr n    n n  n l   ún  v  

 ồn    l    n vớ  c   K. 

 ề c n c un :  n      u c u   ợc trực t  p nu   d ỡn , c    s c, giáo 

dục c n c un  l  c áu    Đức Q, sinh ngày 26-8-2014   n tuổ  tr ởn  t  n  v  

   n    u c u c   K cấp d ỡn . 

 ề t   sản c un :  n     ề n     òa án c  a     t ửa  ất v   ề n      ợc 

  a  p  n  ất c  c n n  . 
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 ề nợ c un :  n    t ừa n ận an  P, c   K c  nợ N Q1 v  N Q2 số t ền 

73.000.000  ồn , tu  n   n an       trả t  n bộ số t ền tr n c   N Q1 v  

NLQ2. Quá tr n  va     n  lập   ấ  tờ n n   n     trả an    c n     n  lập 

  ấ  tờ   .    vậ , an    ú    n   ồn    trả   số nợ tr n t e    u c u của c   

K. 

Đố  vớ    u c u  ộc lập của N Q1 v  N Q2   u c u anh P, c   K p ả  trả 

số t ền 102.000.000  ồn  t ền c   p      nu     a   n  an   , c   K khi còn sốn  

c un  n   từ t án  02-2014    n tháng 7-2015 thì anh P    n   ồn    v  c   

rằn  an     n  sốn  vớ  N Q1 v  N Q2, tr n  t ờ    an c   K ở n ờ t      p ụ 

giúp N Q1 v  N Q2 tr n  v ệc bu n bán. 

N    27-3-2017, anh    Đ n  P có  ơn p ản tố,   u c u  òa án c  a     

số nợ của NLQ3 l  25.000.000  ồn  v      l  số nợ c un  của an   , c   K. 

Theo đơn yêu cầu độc lập đề ngày  4-4-2016 và trong quá tr nh giải 

quyết vụ án  người có quyền  nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập N Q1 v  

NLQ2 trình bày: 

    n   2014 N Q1 v  N Q2 c  c   an   , c   K vay số t ền 73.000.000 

 ồn   ể  ua  ất, v  c   K l  c n  á  n n quá tr n  c   va   a  b n    n  lập 

  ấ  tờ    v     n  t ỏa t uận l   suất, anh P v  c   K vẫn c  a trả số t ền tr n. 

Na , c   K   ở    ện l    n vớ  an    t   N Q1 v  N Q2   u c u     án buộc 

c   K, anh P trả số t ền 73.000.000  ồn ,    n    u c u l   suất. 

N    04-4-2016 N Q1 v  N Q2 c   ơn   u c u  ộc lập   u c u  òa án 

buộc an   , c   K p ả  trả số t ền 102.000.000  ồn  t ền c   p      nu     a   n  

anh P, c   K     còn sốn  c un  n   từ t án  02-2014   n t án  7-2015. 

Trong quá tr nh giải quyết vụ án  người có quyền lợi nghĩa vụ  liên quan 

NLQ3 trình bày:  

       ản  t án  9-2014, vợ c ồn  an   , c   K c  va  của NLQ3 số t ền 

25.000.000  ồn ,     va   a  b n    n  c  t ỏa t uận  a  lập   ấ  tờ. Na  c   

K   ở    ện x n l    n vớ  an    t   NLQ3   u c u c   K, anh P trả l   số t ền 

25.000.000  ồn ,    n    u c u l   suất. Tuy nhiên, NLQ3 k  n  c   ơn   u 

c u  ộc lập tr n  vụ án. 
 

Tại  ản án số: 10/2017/HNGĐ-ST ngày 20-9-2017 của Tòa án nhân dân 

huyện Đ  tỉnh Đắk N ng    c n cứ    ản 1,    ản 5 Đ ều 28;    ản 1 Đ ều 35; 

   ản 1 Đ ều 39; Đ ều 91; Đ ều 93; Đ ều 143; Đ ều 147; Đ ều 264; Đ ều 266; 

Đ ều 267; Đ ều 271 v  Đ ều 273 Bộ luật Tố tụn  D n sự; các Đ ều 51, 53, 56, 

59, 62, 81, 82, 83, 84 v  Đ ều 85  uật H n n  n v   ia   n ;   áp lện  án p   

v  lệ p    òa án n   2009;  

T  ê  xử: 

  ấp n ận  ột p  n   u c u   ở    ện của n u  n  ơn c   N u  n     K. 

  ấp n ận   u c u p ản tố của b   ơn an     Đ n   . 

K  n  c ấp n ận   u c u  ộc lập của N Q1 v  N Q2. 

    V                  : c   N u  n     K   ợc l    n vớ  an     Đ n   . 

2  V           : K  n  c ấp n ận   u c u   ợc nu   c n c un  của c   

N u  n     K. Giao cháu    Đức Q, sinh ngày 26-8-2014 c   an     Đ n  P 

trực t  p c    s c, nu   d ỡn ,   á  dục c áu Q c     n     c áu  ủ 18 tuổ . 
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3. V           : K  n  c ấp n ận   u c u cấp d ỡn  của c   K.  n     

Đ n       n    u c u cấp d ỡn  n n    n    ả  qu  t.  

4. V               :   n cứ   ể  c    ản 1 Đ ều 217,    ản 2 Đ ều 244 

Bộ luật  ố tụn    n sự: - Đ n  c ỉ xét xử  ố  vớ   ơn bổ sun    u c u   ở    ện 

 ề n    05-5-2016 của n u  n  ơn c   N u  n     K về p  n c  a các t   sản 

chung sau: 01 bộ  ồ n  ề nấu r ợu ( ồ  01 nồ  nấu r ợu, 01 nồ  nấu cơm); 05 

thùng phi bằn  n ựa; 01 bồn  ựn  n ớc bằn   n x; 05 xe củ  nấu r ợu; 500    

    nấu r ợu; số t ền l ơn  của an    từ t án  01-2015   n tháng 4-2015 là 

26.000.000  ồn . 

 ác   ơn  sự c  qu ền   ở    ện l    ố  vớ    u c u bổ sun   ề n    05-5-

2016 bằn   ột vụ   ện d n sự   ác n u c    u c u. 

G a  c   an     Đ n      ợc qu ền sử dụn  v    n     t  ố  vớ  t ửa  ất 

t ứ 01 c  d ện t c  d ện t c  1919,6m
2
 c  tứ cận: Phía Đôn    áp suố , p  a  ây 

giáp   ờn  Q  14, p  a Na    áp p  n  ất t ứ  ất t ứ 02, phía Bắc   áp  ất 

p  n  ất b   , 01 c n n   l   n   2015 c  d ện t c  12  x 5,1  x   t ờn  

10cm, cao 1m   ợc t  n  t n, cột  è  bằn  sắt, cửa bằn  sắt, c  ều ca  p  a sau 

n   l  4,6 , c  ều ca  p  a tr ớc v     n n   l  3,5 , nền n   c  4  x 5,1  

nền x    ng, 8m x 5,1m   c  bát, 01 p òn  n ủ   ợc qu   bằn  t n d ện t c  

9 2, c  ều d   nằ  tr n  lộ   ớ  l  6 ,    n n   3  x 5,1  nền x    n , cột 

 è  bằn  sắt, ca  3,5  v  t  n bộ t   sản tr n p  n  ất t ứ n ất, tọa l c t   bon 

P, xã T,  u ện Đ, tỉn  Đắ  Nông. 

G a  c   c   N u  n     K   ợc sử dụn ,   n     t  ố  vớ  p  n t ửa  ất 

t ứ 02 có d ện t c  1973,4m
2
  ất trồn  c   l u n  , c  tứ cận: Phía Đông giáp 

suố , p  a  ây giáp   ờn  Q  14, p  a Na    áp  ất  n  N, phía Bắc   áp  ất 

p  n  ất t ứ n ất v  t  n bộ t   sản tr n  ất, tọa l c t   bon P, xã T,  u ện Đ, 

tỉn  Đắ  N n . 

 (Đặ  đ ểm  á    ử  đ     e   ơ đồ đã đ  xem xé    ẩm đị    ạ  bú   ụ   ố 94) 

  ấp n ận v ệc tự n u ện t ỏa t uận    a an    v  c   K  ố  vớ  v ệc tháo 

dỡ 01 c n n   b p t  , buộc an   , c   K t á  dỡ c n b p t         ợc c  a 

 ất. 

Buộc an     Đ n    p ả  trả c   c   N u  n     K số t ền d  c  n  lệc  

về   á tr  t   sản l  53.747.000 (Năm m ơ  b        b     ăm bố  m ơ  b   

ng  ) ồn . 

5. V   ợ      : Buộc c   N u  n     K v  an     Đ n     ỗ  n  ờ  p ả  

trả 36.500.000 (B  m ơ   á         ăm   ăm     )  ồn  cho N Q1 v  N Q2. 

Buộc c   N u  n     K v  an     Đ n     ỗ  n  ờ  p ả  trả c   NLQ3 

12.500.000 (M ờ             ăm   ăm     )  ồn . 

K  n  c ấp n ận  ơn   u c u  ộc lập của N Q1 v  N Q2  ố  vớ  số t ền 

102.000.000 (Mộ    ăm l           )  ồn  t ền nu   an   , c   K tr n  t ờ    an 

từ tháng 02-2014   n tháng 7-2015. 

Ngoài ra, Toà án cấp sơ t ẩ  còn tu  n về qu ền t    nom con chung, 

t a   ổ  n  ờ  nu   c n, c   p   xe  xét t ẩ    n  t   c ỗ,   n    á t   sản, án 

p   v  qu ền   án  cá  của các   ơn  sự. 

S       xé  xử  ơ   ẩm       27-9-2017     ê  đơ    ị N      T ị K    

đơ    á    á  b   á   ơ   ẩm  ố:    2     N Đ-ST      2 -9-2     ủ  T   



5 

á                 Đ,           đ   ụ   ể  ê      T   á        ú    ẩm      

      b    ồm: 

-   u c u     án c   c     ợc qu ền trực t  p nu   c n c un  v  buộc an  

   Đ n    cấp d ỡn  2.000.000  ồn /1t án  

-   u c u     án c  a c   c   K   ợc sử dụn  p  n d ện t c   ất c  n  . 

    p   n tòa p úc t ẩ , c   N u  n     K v  an     Đ n       t ốn  

n ất t  ả t uận về t  n bộ nộ  dun    án  cá , cụ t ể n   sau: 

-  ề qu ền nu   c n c un  v  cấp d ỡn  nu   c n:     N u  n     K v  

an     Đ n    t ốn  n ất t  ả t uận   a  c n c un  l  c áu    Đức Q, s n  

n    26-8-2014 c   c   N u  n     K trực t  p tr n  n  , c    s c,   á  dục, 

nu   d ỡn  c     n     c áu Q  ủ 18 tuổ .     K k  n    u c u an     Đ n    

cấp d ỡn  nu   c n. 

 n     Đ n    c  qu ền    l  , t    n   c n c un ,    n  a  c  qu ền 

cản trở, n u c   K v  các t  n  v  n tr n    a   n  cản trở t   an    c  qu ền 

  u c u     án c  t ẩ  qu ền t a   ổ  v ệc nu   c n.  r ờn   ợp n u an    

l   dụn  v ệc t    n    ể cản trở    c     ản    ởn  xấu   n v ệc tr n  

n  , c    s c,   á  dục, nu   d ỡn  c n của c   K t   c   K c  qu ền   u c u 

    án   n c   qu ền t    n   c n c un  của an   . 

-  ề c  a t   sản c un   ố  vớ  qu ền sử dụn   ất:     N u  n     K v  

an     Đ n  P t ốn  n ất t  ả t uận: 

C   K   ợc qu ền sử dụn  d ện t c   ất 2062,9m
2
 (Đ  trừ   n  lan    a  

t  n ), tr n     c  120 
2
  ất ở, 1942,9 

2
  ất trồn  c   l u n  , t uộc t ửa  ất 

số 7, tờ bản  ồ 7 (H ện na  l  t ửa  ất số 24, tờ bản  ồ số 97), G ấ  c ứn  n ận 

qu ền sử dụn   ất số B  950704 d     ban n  n d n  u ện Đ cấp n    29-12-

2014, ba   ồ  p  n  ất số 01 v  p  n  ất số 03, cụ t ể n   sau: p  n  ất số 01 

c  d ện t c  1919,6m
2
  ất trồn  c   l u n  , c  tứ cận:    a Đ n    áp suố  d   

10,95 ; p  a       áp  ất của b    v  p  n  ất số 03 c  a c   c   K d   9,92 ; 

p  a Na    áp p  n  ất số 02 c  a c   an    d   183,68  ; p  a Bắc   áp  ất 

của b    d   174,8 .    n  ất số 03 c  d ện t c  143,3 
2
, tr n     c  120 

2
 

 ất ở, 23,3 
2
  ất trồn  c   l u n  , c  tứ cận:    a Đ n    áp p  n  ất số 01 

c  a c   c   K v  p  n  ất số 02 c  a c   an    d   5,4 ;    a       áp vớ  

  ờn  quốc lộ 14 d   5,24 ; p  a Na    áp p  n  ất số 04 c  a c   an    d   

26,7 ; p  a Bắc   áp  ất của b    d   27,4m. 

    N u  n     K   ợc sở   u 01 c n n   c  d ện t c  12  x 5,1 , x   

t ờn  10c , ca  1  còn l   t  n  t n, cột  è  bằn  sắt, cửa bằn  sắt, c  ều ca  

p  a sau n   l  4,6 , c  ều ca  p  a tr ớc v     n n   l  3,5 , nền n   c  4  x 

5,1  lán  x    n , 8  x 5,1    c  bát; 01 p òn  n ủ   ợc qu   bằn  t n d ện 

t c  9m
2
; c  ều d   của n   nằ  tr n  lộ   ớ  l  6 ;    n n   c  d ện t c  3  x 

5,1 , nền lán  x    n , cột  è  bằn  sắt,  á  lợp t n, ca  3,5  v    ợc qu ền 

sở   u t  n bộ t   sản  ắn l ền vớ  t ửa  ất n u tr n. G á tr  qu ền sử dụn   ất 

l : 329.198.920 (B    ăm     m ơ             mộ    ăm      m ơ   ám           

  ăm     m ơ )  ồn ;   á tr  c n n   l : 27.540.000 (    m ơ  b          ăm 

  ăm bố  m ơ      )  ồn . 

An     Đ n      ợc qu ền sử dụn  t ửa  ất d ện t c  2103,8m
2
 (Đ  trừ 

  n  lan    a  t  n )  ất trồn  c   l u n  , t uộc t ửa  ất số 7, tờ bản  ồ 7 
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(H ện na  l  t ửa  ất số 24, tờ bản  ồ số 97), G ấ  c ứn  n ận qu ền sử dụn  

 ất số B  950704 d     ban n  n d n  u ện Đ cấp n    29-12-2014, ba   ồ  

p  n  ất số 02 v  p  n  ất số 04, cụ t ể n   sau:    n  ất số 02 c  d ện t c  

1973,4m
2
  ất trồn  c   l u n  , c  tứ cận:    a Đ n    áp suố  d   10,95 ; 

p  a       áp p  n  ất số 03 c  a c   c   K v  p  n  ất số 04 chia cho anh P 

d   9,92 ; p  a Na    áp  ất của  n  N d   184,7 ;    a Bắc   áp p  n  ất số 

01 c  a c   c   K d   183,68m.    n  ất số 04 d ện t c  130,4 
2
  ất trồn  c   

l u n  , c  tứ cận:  hía Đông giáp p  n  ất số 02 c  a c   an    d  : 5,4m; 

phía Tây giáp   ờn  quốc lộ 14 d  : 5,03 ; p  a Na    áp  ất  n  N d  : 

26,2m; phía Bắc   áp p  n  ất số 03 c  a c   c   N u  n     K d   26,7 ; an  

   Đ n      ợc qu ền sở   u t  n bộ t   sản  ắn l ền vớ  t ửa  ất n u tr n. G á 

tr  qu ền sử dụn   ất l : 253.341.700 (      ăm  ăm m ơ  b        b    ăm bố  

m ơ  mố       b     ăm)  ồn . 

(Đặ  đ ểm  á    ử  đ     e   ơ đồ đ  đạ   ủ  C     á   Vă    ò   đă      

đ   đ   Đ   S      m   e ) 

 n     Đ n      ợc qu ền ở l   c n n   d ện t c  12  x 5,1  c  a c   

c   N u  n     K tr n  t ờ    an 03 t án   ể từ n    01-3-2018 n  n     n  

  ợc l   t a   ổ    ện tr n ,   t cấu của c n n  .     N u  n     K s  trả c   

anh P số t ền c  n  lệc  về   á tr  t   sản l  53.747.000  (Năm m ơ  b        

b     ăm bố  m ơ  b        đồ  ) v   n    01-6-2018  ồn  t ờ      c n  l  

n    an    p ả  b n   a  n   c   c   K. N u   n t ờ    n tr n, c   K    n  

t ực   ện  ún  t  ả t uận t   p ả  c  u l   suất c ậ  t     n  án  ố  vớ  số t ền 

c ậ  trả t e  qu    n  t      ản 2 Đ ều 357 của Bộ luật d n sự. 

Đố  vớ  01 c n n   b p t   tr n  ất:     K, anh P t  ả t uận c   K, anh P 

tự n u ện t á  dỡ  ố  vớ  p  n n   b p t   tr n p  n  ất của  ỗ  n  ờ    ợc 

chia. 

-  ề án p   sơ t ẩ :     K, anh P t  ả t uận nộp án p   t e  qu    n  của 

p áp luật. 

Đ   d ện   ện   ể  sát n  n d n tỉn  Đắ  N n  p át b ểu      n:  

 ề tố tụn : N  ờ  t a    a tố tụn  v  n  ờ  t  n   n  tố tụn     t ực   ện 

 ún  qu    n  của Bộ luật  ố tụn    n sự t    òa án cấp p úc t ẩm. 

 ề nộ  dun : N ận t ấ  t  ả t uận của các b n   ơn  sự l  tự n u ện, 

   n  v  p      ều cấ  của  uật v     n  trá  vớ       ức x   ộ  n n Đ   d ện 

  ện   ể  sát n  n d n tỉn  Đắ  N n   ề n    Hộ   ồn  xét xử c n cứ    ản 2 

Đ ều 308 của Bộ luật  ố tụn    n sự, sửa bản án sơ t ẩ  số: 10/2017/HNGĐ-

ST ngày 20 tháng 9 n   2017  òa án n  n d n  u ện Đ, tỉn  Đắ  N n  t e  

 ún  n   t  ả t uận của các   ơn  sự t   p   n t  . 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN  

Xét   u c u   án  cá  của c   N u  n     K, c n cứ v   các c ứn  cứ, t   

l ệu l u tr n   ồ sơ,   t quả xét  ỏ , tran  tụn  t   p   n t  , Hộ   ồn  xét xử 

xét t ấ : 

[1].     p   n t   p úc t ẩ , c   N u  n     K v  an     Đ n       t ốn  

n ất t  ả t uận   ợc vớ  n au về t  n bộ nộ  dun    án  cá .   ệc t  ả t uận 

n u tr n l     n t  n tự n u ện,    n  v  p      ều cấ  của luật v     n  trá  
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     ức x   ộ  n n Hộ   ồn  xét xử c n c ấp n ận v  c n cứ Đ ều 300,    ản 2 

Đ ều 308 Bộ luật  ố tụn  d n sự 2015, sửa bản án sơ t ẩ , c n  n ận sự t  ả 

t uận của các   ơn  sự về qu ền nu   c n c un , cấp d ỡn  nu   c n v  c  a 

t   sản c un . 

[2]. N  n  qu  t   n    ác của bản án sơ t ẩ     n  b    án  cá ,   án  

n    Hộ   ồn  xét xử    n    ả  qu  t, c    ệu lực p áp luật  ể từ n      t t ờ  

  n   án  cá ,   án  n   . 

[3].  ề án p   sơ t ẩ :  

    N u  n     K p ả  c  u 200.000 (      ăm     )  ồn  án p   về   u 

c u x n l    n; 15.163.246 (M ờ   ăm       mộ    ăm  á  m ơ  b           

  ăm bố  m ơ   á )  ồn  án p   c  d n sự sơ t ẩ  c    á n  c   ố  vớ    u c u 

c  a t   sản c un ; 2.450.000 (          bố    ăm  ăm m ơ      )  ồn  án p   

d n sự sơ t ẩ  c    á n  c   ố  vớ    u c u c  a nợ c un .  ổn  cộn  l  

17.813.246 (M ờ  b          ám   ăm m ờ  b             ăm bố  m ơ   á ) 

 ồn    ợc   ấu trừ số t ền 8.562.500 (Tám        ăm   ăm  á  m ơ           

 ăm   ăm)  ồn  t   ứn  án p      nộp t e  b  n la  số 0000689 n    21-01-

2016 v  b  n la  số 0001971 n    06-5-2016 t       cục       n  án   n sự 

 u ện Đ.     N u  n     K còn p ả  nộp 9.250.746 (C        u hai   ăm  ăm 

m ơ       b     ăm bố  m ơ   á )  ồn . 

 n     Đ n    p ả  c  u 15.354.435 (M ờ   ăm       b    ăm  ăm m ơ  

bố       bố    ăm b  m ơ   ăm)  ồn  án p   d n sự sơ t ẩ  c    á n  c   ố  

vớ    u c u c  a t   sản c ung; 2.450.000 (          bố    ăm  ăm m ơ      ) 

 ồn  án p   d n sự sơ t ẩ  c    á n  c   ố  vớ    u c u c  a nợ c un .  ổn  

cộn  l  17.804.435 (M ờ  b          ám   ăm    bố       bố    ăm b  m ơ  

 ăm)  ồn    ợc   ấu trừ số t ền 625.000 (Sá    ăm     m ơ   ăm     )  ồn  

t   ứn  án p      nộp t e  b  n la  số 0004067 n    17-3-2017 t       cục     

  n  án   n sự  u ện Đ.  n     Đ n    còn p ả  nộp 17.179.435 (M ờ  b   

      mộ    ăm b   m ơ            bố    ăm b  m ơ   ăm)  ồn . 

[4].  ề án p   p úc t ẩ : C   N u  n     K p ả  c  u 300.000  ồn  án 

p     n n  n   a   n  p úc t ẩ ,   ợc trừ v   300.000  ồn  t   ứn  án p      

nộp t e  b  n la  số 0000372 n    10-10-2017 t       cục       n  án d n sự 

 u ện Đ, tỉn  Đắ  N n . 

Vì  á   ẽ   ê ; 

Q YẾT Đ NH 

  n cứ Đ ều 300,    ản 2 Đ ều 308 của Bộ luật  ố tụn    n sự; 

 ửa bản án sơ t ẩ  số: 10/2017/HNGĐ-ST ngày 20 tháng 9 n   2017  òa 

án n  n d n  u ện Đ, tỉn  Đắ  N n , c n  n ận sự t  ả t uận của c   N u  n 

    K v  an     Đ n    về qu ền nu   c n c un , cấp d ỡn  nu   c n v  c  a 

t   sản c un , cụ t ể n   sau: 

1.  ề qu ền nu   c n c un  v  cấp d ỡn  nu   c n:     N u  n     K v  

an     Đ n    t ốn  n ất t  ả t uận   a  c n c un  l  c áu    Đức Q, s n  

n    26-8-2014 c   c   N u  n     K trực t  p tr n  n  , c    s c,   á  dục, 

nu   d ỡn  c     n     c áu Q  ủ 18 tuổ .     K khôn    u c u an     Đ n    

cấp d ỡn  nu   c n. 
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 n     Đ n    c  qu ền    l  , t    n   c n c un ,    n  a  c  qu ền 

cản trở, n u c   K v  các t  n  v  n tr n    a   n  cản trở t   an    c  qu ền 

  u c u     án c  t ẩ  qu ền t a   ổ  v ệc nu   c n.  r ờn   ợp n u an    

l   dụn  v ệc t    n    ể cản trở    c     ản    ởn  xấu   n v ệc tr n  

n  , c    s c,   á  dục, nu   d ỡn  c n của c   K t   c   K c  qu ền   u c u 

    án   n c   qu ền t    n   c n c un  của an   . 

2.  ề c  a t   sản c un : 

Đ n  c ỉ xét xử  ố  vớ   ơn bổ sun    u c u   ở    ện  ề n    05-5-2016 

của n u  n  ơn c   N u  n     K về p  n c  a các t   sản c un  sau: 01 bộ  ồ 

n  ề nấu r ợu ( ồ  01 nồ  nấu r ợu, 01 nồ  nấu cơ ); 05 t ùn  p   bằn  n ựa; 

01 bồn  ựn  n ớc bằn   n x; 05 xe củ  nấu r ợu; 500        nấu r ợu; số t ền 

l ơn  của an    từ t án  01/2015 – tháng 4/2015 là 26.000.000  ồn . 

  n  n ận sự t  ả t uận của c   N u  n     K v  an     Đ n    về p  n 

c  a qu ền sử dụn   ất, cụ t ể n   sau: 

    K   ợc qu ền sử dụn  d ện t c   ất 2062,9m
2
 (Đ  trừ   n  lan    a  

t  n ), tr n     c  120 
2
  ất ở, 1942,9 

2
  ất trồn  c   l u n  , t uộc t ửa  ất 

số 7, tờ bản  ồ 7 (H ện na  l  t ửa  ất số 24, tờ bản  ồ số 97), G ấ  c ứn  n ận 

qu ền sử dụn   ất số B  950704 d     ban n  n d n  u ện Đ cấp n    29-12-

2014, ba   ồ  p  n  ất số 01 v  p  n  ất số 03, cụ t ể n   sau: p  n  ất số 01 

c  d ện t c  1919,6 
2
  ất trồn  c   l u n  , c  tứ cận:    a Đ n    áp suố  d   

10,95 ; p  a       áp  ất của b    v  p  n  ất số 03 c  a c   c   K d   9,92 ; 

p  a Na    áp p  n  ất số 02 c  a c   an    d   183,68  ; p  a Bắc   áp  ất 

của b    d   174,8 .    n  ất số 03 c  d ện t c  143,3 
2
, tr n     c  120 

2
 

 ất ở, 23,3 
2
  ất trồn  c   l u n  , c  tứ cận:    a Đ n    áp p  n  ất số 01 

c  a c   c   K v  p  n  ất số 02 c  a c   anh P d   5,4 ;    a       áp vớ  

  ờn  quốc lộ 14 d   5,24 ; p  a Na    áp p  n  ất số 04 c  a c   an    d   

26,7 ; p  a Bắc   áp  ất của b    d   27,4 . 

    N u  n     K   ợc sở   u 01 c n n   c  d ện t c  12  x 5,1 , x   

t ờn  10c , ca  1  còn l   t  n  t n, cột  è  bằn  sắt, cửa bằn  sắt, c  ều ca  

p  a sau n   l  4,6 , c  ều ca  p  a tr ớc v     n n   l  3,5 , nền n   c  4  x 

5,1  lán  x    n , 8  x 5,1    c  bát; 01 p òn  n ủ   ợc qu   bằn  t n d ện 

t c  9 
2
; c  ều d   của n   nằ  tr n  lộ   ớ  l  6 ;    n n   c  d ện t c  3  x 

5,1 , nền lán  x    n , cột  è  bằn  sắt,  á  lợp t n, ca  3,5  v    ợc qu ền 

sở   u t  n bộ t   sản  ắn l ền vớ  t ửa  ất n u tr n. G á tr  qu ền sử dụn   ất 

l : 329.198.920 (B    ăm     m ơ             mộ    ăm      m ơ   ám           

  ăm     m ơ )  ồn ;   á tr  c n n   l : 27.540.000 (    m ơ  b          ăm 

  ăm bố  m ơ      )  ồn . 

 n     Đ n  P   ợc qu ền sử dụn  t ửa  ất d ện t c  2103,8m
2
 (Đ  trừ 

  n  lan    a  t  n )  ất trồn  c   l u n  , t uộc t ửa  ất số 7, tờ bản  ồ 7 

(H ện na  l  t ửa  ất số 24, tờ bản  ồ số 97), G ấ  c ứn  n ận qu ền sử dụn  

 ất số B  950704 d     ban n  n d n  u ện Đ cấp n    29-12-2014, ba   ồ  

p  n  ất số 02 v  p  n  ất số 04, cụ t ể n   sau:    n  ất số 02 c  d ện t c  

1973,4m
2
  ất trồn  c   l u n  , c  tứ cận:    a Đ n    áp suố  d   10,95 ; 

p  a       áp p  n  ất số 03 c  a c   c   K v  p  n  ất số 04 c  a c   an    

d   9,92 ; p  a Na    áp  ất của  n  N d   184,7 ;    a Bắc   áp p  n  ất số 



9 

01 c  a c   c   K d   183,68 .    n  ất số 04 d ện t c  130,4 
2
  ất trồn  c   

l u n  , c  tứ cận:  hía Đôn    áp p  n  ất số 02 c  a c   an    d  : 5,4 ; 

phía Tây giáp   ờn  quốc lộ 14 d  : 5,03 ; p  a Na    áp  ất  n  N d  : 

26,2m; phía Bắc   áp p  n  ất số 03 c  a c   c   N u  n     K d   26,7 ; an  

   Đ n      ợc qu ền sở   u t  n bộ t   sản  ắn l ền vớ  t ửa  ất n u tr n. G á 

tr  qu ền sử dụn   ất l : 253.341.700 (      ăm  ăm m ơ  b        b    ăm bố  

m ơ  mố       b     ăm)  ồn . 

(Đặ  đ ểm  á    ử  đ     e   ơ đồ đ  đạ   ủ  C     á   Vă    ò   đă      

đ   đ   Đ   S      m   e ) 

 n     Đ n      ợc qu ền ở l   c n n   d ện t c  12  x 5,1  c  a c   

c   N u  n     K tr n  t ờ    an 03 t án   ể từ n    01-3-2018 n  n     n  

  ợc l   t a   ổ    ện tr n ,   t cấu của c n n  .     N u  n     K s  trả c   

anh P số t ền c  n  lệc  về   á tr  t   sản l  53.747.000  (Năm m ơ  b        

b     ăm bố  m ơ  b        đồ  ) v   n    01-6-2018  ồn  t ờ      c n  l  

n    an  P p ả  b n   a  n   c   c   K. N u   n t ờ    n tr n, c   K    n  

t ực   ện  ún  t  ả t uận t   p ả  c  u l   suất c ậ  t     n  án  ố  vớ  số t ền 

c ậ  trả t e  qu    n  t      ản 2 Đ ều 357 của Bộ luật D n sự. 

Đố  vớ  01 c n n   b p t   tr n  ất:     K, anh P t  ả t uận c   K, anh P 

tự n u ện t á  dỡ  ố  vớ  p  n n   b p t   tr n p  n  ất của  ỗ  n  ờ    ợc 

chia. 

2.  ề án p   sơ t ẩ : 

    N u  n     K p ả  c  u 200.000 (      ăm     )  ồn  án p   về   u 

c u x n l    n; 15.163.246 (M ờ   ăm       mộ    ăm  á  m ơ  b           

  ăm bố  m ơ   á )  ồn  án p   c  d n sự sơ t ẩ  c    á n  c   ố  vớ    u c u 

c  a t   sản c un ; 2.450.000 (          bố    ăm  ăm m ơ      )  ồn  án p   

d n sự sơ t ẩ  c    á n  c   ố  vớ    u c u c  a nợ c un .  ổn  cộn  l  

17.813.246 (M ờ  b          ám   ăm m ờ  b             ăm bố  m ơ   á ) 

 ồn    ợc   ấu trừ số t ền 8.562.500 (Tám        ăm   ăm  á  m ơ           

 ăm   ăm)  ồn  t   ứn  án p      nộp t e  b  n la  số 0000689 n    21-01-

2016 v  b  n la  số 0001971 n    06-5-2016 t       cục       n  án   n sự 

 u ện Đ.     N u  n     K   còn p ả  nộp 9.250.746 (C                ăm 

 ăm m ơ       b     ăm bố  m ơ   á )  ồn . 

 n     Đ n    p ả  c  u 15.354.435 (M ờ   ăm       b    ăm  ăm m ơ  

bố       bố    ăm b  m ơ   ăm)  ồn  án p   d n sự sơ t ẩ  c    á n  c   ố  

vớ    u c u c  a t   sản c un ; 2.450.000 (          bố    ăm  ăm m ơ      ) 

 ồn  án p   d n sự sơ t ẩ  c    á n  c   ố  vớ    u c u c  a nợ c un .  ổn  

cộn  l  17.804.435 (M ờ  b          ám   ăm    bố       bố    ăm b  m ơ  

 ăm)  ồn    ợc   ấu trừ số t ền 625.000 (Sá    ăm     m ơ   ăm     )  ồn  

t   ứn  án p      nộp t e  b  n la  số 0004067 n    17-3-2017 t       cục     

  n  án   n sự  u ện Đ.  n     Đ n    còn p ả  nộp 17.179.435 (M ờ  b   

      mộ    ăm b   m ơ            bố    ăm b  m ơ   ăm)  ồn . 

3.  ề án p   p úc t ẩ :     N u  n     K p ả  c  u 300.000 (B    ăm 

    )  ồn  án p     n n  n   a   n  p úc t ẩ ,   ợc trừ v   300.000 (B    ăm 

    )  ồn  t   ứn  án p      nộp t e  b  n la  số 0000372 n    10-10-2017 t   

    cục       n  án d n sự  u ện Đ, tỉn  Đắ  N n . 
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4.  ề c   p   xe  xét t ẩ    n  t   c ỗ v    n    á t   sản: Buộc c      

    K v  an     Đ n     ỗ  n  ờ  p ả  c  u 4.525.000 (Bố         ăm   ăm     

m ơ   ăm     )  ồn  c   p   xe  xét t ẩ    n  t   c ỗ v    n    á t   sản.    

c   N u  n     K    nộp t  n bộ số t ền tr n n n an    p ả  trả l   c   c   

N u  n     K 4.525.000 (Bố         ăm   ăm     m ơ   ăm     )  ồn . 

5. N  n  qu  t   n    ác của bản án sơ t ẩ     n  b    án  cá ,   án  

n    Hộ   ồn  xét xử    n    ả  qu  t, c    ệu lực p áp luật  ể từ n      t t ờ  

  n   án  cá ,   án  n   . 

 “T  ờ    ợ  b   á         đị   đ ợ             e      đị    ạ  Đ    2 

  ậ  T        á       ự   ì    ờ  đ ợ           á       ự     ờ                

á       ự            ỏ     ậ           á    ự                 á    ặ  bị       

             á    e      đị    ạ   á  Đ    6         b và Đ    9   ậ  T        

á       ự  T ờ        ê               á  đ ợ    ự         e      đị    ạ  Đ    

3    ậ  T        á       ự   

Bản án p úc t ẩ  c    ệu lực p áp luật  ể từ n    tu  n án. 

      
Nơi nhận:          
-  TAND          ạ  TP   ồ C   M   ; 

-  VKSND  ỉ   Đă  N   ; 

- TAND       Đ; 

- C    ụ  T ADS       Đ; 

- UBND xã T        Đ; 

- Cá  đ ơ    ự; 

-    :  ồ  ơ  ụ á   

    

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TO  PHI N TO  

 

(Đ  ký  

 

 

 

N    n X  n Ch  n 

 

 

 

 


